
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trường THPT Hàm Giang 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305011189 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ KHẢ ÁI Nữ 06/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.53  

2 084205002692 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KỲ AN Nam 28/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.32  

3 084205006719 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHƯỚC AN Nam 22/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.69  

4 084305002868 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN MINH ANH Nữ 30/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.40  

5 084205004793 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA GIA BẢO Nam 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.35  

6 084205008663 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TẤN BO Nam 10/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.06  

7 084305010869 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ SÔ RI DA Nữ 01/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.94  

8 084205009861 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC DŨNG Nam 21/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.41  

9 084305006546 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ TƯỜNG DUY Nữ 18/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.45  

10 084305002835 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.83  

11 084305003159 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANG LIN ĐA Nữ 08/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.65  

12 084205007817 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TẤN ĐẠT Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.76  

13 084205002870 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC ĐẦY Nam 13/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.91  

14 084305005591 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ PHƯƠNG HÀI Nữ 08/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8  

15 084205005755 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NHẬT HÀO Nam 23/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.64  

16 084205007264 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO GIA HÀO Nam 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

17 084305002866 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP HOÀNG GIA HÂN Nữ 06/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.01  

18 084304005833 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC HIỀN Nữ 04/08/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.69  

19 084205010748 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HIẾU Nam 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.91  

20 084305002814 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH HOA Nữ 30/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.54  

21 084305009474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ BÉ HỒNG Nữ 01/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.38  

22 084205010860 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THẾ KHẢI Nam 28/10/2005 BẾN TRE Khơ Me 6.15  

23 084204010568 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM CHÍ KHAN Nam 20/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.87  

24 084305002410 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DUY KHÁNH Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.96  

25 084204008314 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TÂN KHOA Nam 10/11/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.51  

26 084205009167 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU ĐĂNG KHOA Nam 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  



27 084204005663 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN KIỆT Nam 20/12/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.90  

28 084305008916 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NHAN THỊ LÀNH Nữ 21/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.76  

29 084304010599 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THUÝ LINH Nữ 05/04/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.59  

30 084205002712 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ SUNG LỘC Nam 27/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.44  

31 084205002890 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TẤN LỰC Nam 10/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.43  

32 084305003031 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO DIỂM MY Nữ 28/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.23  

33 084305002815 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DIỆP MỸ Nữ 12/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.94  

34 084305010978 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MI NA Nữ 25/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.94  

35 084204005066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SÂM NANG Nam 10/07/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.95  

36 084305008240 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH NGÂN Nữ 15/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.20  

37 079205038199 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM TRỌNG NGHĨA Nam 17/02/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.35  

38 084305002867 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ NGOAN Nữ 28/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.06  

39 084305006313 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM NGUYÊN Nữ 25/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.36  

40 084205007917 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HẢO NHÂN Nam 30/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

41 084205002681 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH NHÂN Nam 31/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.87  

42 084305006616 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MỸ NHÂN Nữ 27/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.47  

43 084305005347 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC NHI Nữ 27/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.29  

44 084205007469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHIÊN Nam 13/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.76  

45 084205006449 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THẾ PHONG Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.83  

46 084205010065 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC PHÚ Nam 14/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.25  

47 084205002731 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHƯỚC Nam 16/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.80  

48 084205003155 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC QUAN Nam 12/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.41  

49 084205002684 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH QUI Nam 10/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.59  

50 084305008576 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA QUYÊN Nữ 28/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.81  

51 084205011526 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA RÂY Nam 30/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.85  

52 084305005326 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ SÔ PHA RI Nữ 23/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.22  

53 084205003278 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN SA RI Nam 22/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.51  

54 084305002949 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SƠN Nữ 17/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.17  

55 084305002409 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÉ TÂM Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.49  

56 084205008362 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM QUỐC THÁI Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.67  

57 084205007402 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÍ THÀNH Nam 12/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.83  

58 084305010677 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU THẢO Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.13  

59 084205002809 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THẢO Nam 05/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.45  



60 084205008595 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THĂNG Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.85  

61 084205002148 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ QUỐC THẮNG Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.39  

62 084305002928 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THỈ Nữ 15/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.01  

63 084305008468 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THỊ HỒNG THƠ Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.47  

64 084305008106 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ BẢO THU Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.96  

65 084305003163 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH THÚY Nữ 31/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.70  

66 084305008810 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ CHANH THƯƠNG Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.22  

67 079205023482 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯỚC TIỆN Nam 10/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.01  

68 084305006368 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TÍM Nữ 25/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.14  

69 084305002812 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.53  

70 091305009485 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ BÍCH TRÂM Nữ 04/01/2005 KIÊN GIANG Kinh 7.84  

71 084305010193 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRÌ THỊ QUYỀN TRÂN Nữ 20/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.43  

72 084305001114 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ BẢO TRÂN Nữ 04/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.25  

73 084304009778 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THUỶ MỌC TRÂN Nữ 15/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.77  

74 084305005735 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ TRINH Nữ 17/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.35  

75 084205010737 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH TUẤN Nam 02/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.26  

76 084205002137 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NGỌC ANH TUẤN Nam 29/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.74  

77 084305011152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NA UY Nữ 17/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.72  

78 084305003891 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ NA VI Nữ 29/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.65  

79 084205012310 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH QUAN VINH Nam 06/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

80 084204009716 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TIỂU XUÂN Nam 20/08/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.19  

81 084205008313 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯU BẢO XUYÊN Nam 03/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.14  

82 084305003980 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU THỊ MỸ XUYÊN Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

 

Danh sách gồm: 82 thí sinh 

 

 


